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CHƯƠNG I: 

MỘT SỐ PHÂN TÍCH VỀ CHÍNH SÁCH TÀI KHÓA 

CỦA VIỆT NAM ĐẾN NĂM 2010 

I. CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CHÍNH SÁCH TÀI KHÓA 

1.​ Chính sách tài khóa 

1.1. Khái niệm 

●​ Chính sách tài khóa là chính sách của Nhà nước trong việc huy động các nguồn 

thu vào ngân sách Nhà nước và sử dụng nó trong thời hạn nhất định (thường là 

một năm). 

●​ Ngân sách nhà nước là toàn bộ các khoản thu, chi của Nhà nước đã được cơ 

quan nhà nước có thẩm quyền quyết định và được thực hiện trong một năm để 

bảo đảm thực hiện các chức năng, nhiệm vụ của Nhà nước. 

●​ Cơ cấu ngân sách nhà nước bao gồm các khoản thu và chi, gồm: 

+ Thu ngân sách: thuế, phí, lệ phí; khoản thu từ hoạt động kinh tế của nhà nước, đóng 

góp của các tổ chức, cá nhân; viện trợ; khoản do Nhà nước vay; khoản thu khác. 

+ Chi ngân sách: chi phát triển kinh tế- xã hội; chi bảo đảm an ninh quốc phòng, hoạt 

động của Nhà nước; chi trả nợ; chi dự trữ; chi viện trợ. 

1.2.  Các công cụ của chính sách tài khóa 

Để thực hiện chính sách tài khóa Nhà nước sử dụng hai công cụ chủ yếu là thuế và chi 

tiêu công. Nhà nước sử dụng các công cụ này tác động đến sản lượng thực tế, giải 

quyết lạm phát và thất nghiệp. Nó cũng có tác động đến việc điều chỉnh nhịp độ phát 

triển nền kinh tế và chuyển dịch cơ cấu kinh tế trong từng thời kỳ. Chẳng hạn như: 

+ Chính sách tài chính nới lỏng: khi nền kinh tế đang ở giai đoạn suy thoái, Nhà nước 

có thể giảm thuế, tăng chi tiêu (đầu tư công cộng) để chống lại 



 
+Hiện nay, xu hướng chung của các quốc gia là xây dựng các quy phạm pháp luật thuế 

theo hướng hội nhập quốc tế, đơn giản hóa cơ cấu hệ thống thuế và thuế suất...Tuy vậy, 

việc thực hiện xu hướng chung đó không làm triệt tiêu vai trò của pháp luật thuế là 

công cụ điều tiết vĩ mô của Nhà nước trong điều kiện nền kinh tế thị trường. Chính 

sách tài chính thắt chặt: khi nền kinh tế ở giai đoạn bùng nổ và có hiện tượng nóng, thì 

Nhà nước có thể tăng thuế và giảm chi tiêu của mình để ngăn cho nền kinh tế khỏi rơi 

vào tình trạng quá nóng dẫn tới đổ vỡ. 

1.3. Mục tiêu của chính sách tài khóa 

Nhằm đảm bảo mục tiêu này lại phải chấp nhận hy sinh những mục tiêu khác. Vấn đề 

cốt lõi để thực thi chính sách tài chính một cách hiệu quả là làm sao điều hòa được các 

quan hệ mâu thuẫn trong bản thân nó. Đó là mâu thuẫn giữa thu và chi ngân sách Nhà 

nước; mâu thuẫn giữa tập trung vào ngân sách Nhà nước với tích lũy, tích tụ trong các 

cơ sở sản xuất, kinh doanh; mâu thuẫn giữa tăng trưởng kinh tế với việc thực hiện công 

bằng xã hội. 

2. Chính sách tài khóa của Việt Nam đến năm 2010 

2.1. Giai đoạn 2001- 2005 

Năm 2005, việc thực hiện ngân sách Nhà nước gặp không ít khó khăn và thách thức 

như thiên tai (hạn hán, lũ lụt, bão,....); dịch cúm gia cầm;.... diễn ra dài và trên diện 

rộng, giá xăng dầu và nhiều nguyên vật liệu chịu sức ép cạnh tranh không bình đẳng 

của nước ngoài. Tuy nhiên, nhiệm vụ thu chi ngân sách Nhà nước tiếp tục đạt được 

những kết quả đáng khích lệ, góp phần hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch giai đoạn 

2001-2005. Cụ thể, tổng thu ngân sách nhà nước năm 2005 đạt trên 210 nghìn tỷ đồng, 

vượt dự toán đề ra là 183 nghìn tỷ đồng; tổng chi Ngân sách nhà nước đạt trên 258 

nghìn tỷ đồng, vượt dự toán là 229,8 nghìn tỷ đồng; bội chi ngân sách Nhà nước là 

4,86% G DP (dự toán 5%). 

Nhìn chung, thu ngân sách Nhà nước tăng nhưng chưa thực sự bền vững. Mức tăng thu 

từ sản xuất kinh doanh còn thấp chưa tương xứng với mức độ đầu tư phát triển, các 



 
khoản thu thiếu ổn định, không bền vững như thu từ dầu thô và từ hoạt động xuất nhập 

khẩu vẫn chiếm tỷ trọng cao. 

2.2. Giai đoạn điều chỉnh, cải cách chính sách tài khóa để thực hiện các cam 

kết quốc tế khi Việt Nam gia nhập WTO 

Sau khi ký kết thành công cam kết Việt - Mỹ trong đàm phán gia nhập WTO, có thể 

nói, cánh cửa WTO đã mở ra cho Việt Nam nhiều thuận lợi và khó khăn mới. Tuy 

nhiên, Việt Nam sẽ phải tuân thủ hàng loạt các cam kết về lĩnh vực kinh tế - tài chính 

khi gia nhập WTO. 

1.​ Chính sách thuế 

Chính sách thuế của Việt Nam trong thời gian gần đây được cải cách định hướng thị 

trường và được điều chỉnh cho phù hợp với các nguyên tắc và quy định của WTO và 

thông lệ quốc tế. Các cải cách tập trung vào việc hợp lý hoá cơ cấu thuế suất, không 

phân biệt đối xử, mở rộng cơ sở tính thuế, cải cách quản lý hành chính về thuế và áp 

dụng thuế VAT để thay thế thuế doanh thu. 

Trong cơ cấu thu thuế, các loại thuế VAT, thuế thu nhập doanh nghiệp và thuế xuất 

nhập khẩu tương ứng đóng vai trò quan trọng nhất (từ năm 2002 trở về trước, thuế thu 

nhập doanh nghiệp đóng vai trò quan trọng nhất); thu từ thuế thu nhập cá nhân có tỷ 

trọng cũng đáng kể và vai trò ngày càng tăng. 

Bảng 1: Giá trị, cơ cấu của các loại thuế Việt Nam giai đoạn 2000-2005 

   

2000 

  

2001 

  

2002 

  

2003 

2004 

(ước tính) 

2005 

(dự toán) 

Cơ cấu nguồn thuế (%)   

Tổng thu từ thuế 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

Thuế​ thu nhập doanh 

nghiệp 

  

33,94 

  

33,99 

  

32,48 

  

31,87 

  

31,40 

  

31,28 



 
Thuế thu nhập cá nhân 2,75 2,77 2,55 2,83 3,11 3,08 

Thuế nhà đất 0,61 0,40 0,33 0,39 0,34 0,30 

Thuế môn bài 0,61 0,53 0,44 0,78 0,51 0,60 

Thuế trước bạ 1,38 1,58 1,44 1,76 1,68 1,65 

Thuế quyền sử dụng 

đất 

0,31 0,40 0,33 0,39 0,42 0,38 

Thuế VAT 26,15 25,43 28,71 31,96 34,60 35,49 

Thuế tiêu thụ đặc biệt 8,10 8,17 8,09 8,70 10,52 11,05 

Thuế nông nghiệp 2,75 1,05 0,89 0,20 0,08 0,08 

Thuế xuất - nhập khẩu 20,49 23,06 24,28 20,82 17,17 16,02 

 So với GDP (%)   

Thu từ thuế 

Thuế​ thu nhập doanh 

14,8 15,8 16,8 16,7 16,7 16,5 

nghiệp 5,0 5,4 5,5 5,3 5,2 5,2 

Thuế thu nhập cá nhân 0,4 0,4 0,4 0,5 0,5 0,5 

Thuế nhà đất 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,0 

Thuế môn bài 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 

Thuế trước bạ 0,2 0,2 0,2 0,3 0,3 0,3 

Thuế quyền sử dụng 

đất 

0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 



 
Thuế VAT 3,9 4,0 4,8 5,3 5,8 5,9 

Thuế tiêu thụ đặc biệt 1,2 1,3 1,4 1,5 1,8 1,8 

Thuế nông nghiệp 0,4 0,2 0,1 0,0 0,0 0,0 

Thuế xuất - nhập khẩu 3,0 3,6 4,1 3,5 2,9 2,6 

Nguồn: Tính toán từ IMF (2006) 

2.                  Chính sách thuế quan: 

Chính sách thuế quan của Việt Nam trong thời gian qua nhìn  chung hướng tới: 

Ưu đãi các hàng hóa có xuất xứ từ các nước có quan hệ thương mại ưu đãi với Việt 

Nam; Bảo hộ sản xuất trong nước; Hỗ trợ xuất khẩu; cắt bỏ các hạn chế định lượng đối 

với hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu và kinh doanh cho các nhà sản xuất trong nước và 

nước ngoài; Thống nhất chế độ hai giá; Thuế quan hóa và cắt bỏ dần các hạn ngạch 

thuế quan; Cắt bỏ dần các hạn chế xuất khẩu; 

Tương thích hóa với các quy định khác của WTO. 

●​ Đối với hạn ngạch nhập khẩu, số lượng các mặt hàng phải chịu hạn ngạch nhập 

khẩu ở Việt Nam đã giảm xuống từ năm 1999. Đến cuối năm 2005, hạn ngạch 

chỉ còn áp dụng đối với đường và xăng dầu. 

●​ Đối với hạn ngạch xuất khẩu, đến nay, Việt Nam đã dỡ bỏ hạn ngạch đối với hầu 

hết các mặt hàng xuất khẩu, trừ một số mặt hàng thiết yếu đặc biệt là gạo. Chế 

độ ngoại thương, gạo là nông sản duy nhất bị áp dụng hạn ngạch xuất khẩu vì lý 

do an ninh lương thực quốc gia. 

●​ Đối với thuế xuất khẩu, Việt Nam áp dụng thuế suất xuất khẩu những năm đầu 

cải cách, song từ năm 1998 đến nay, các loại thuế này đã dỡ bỏ cùng với chiến 

lược thúc đẩy xuất khẩu, chỉ còn hai mặt hàng chịu thuế xuất khẩu đó là dầu thô 

và kim loại phế thải. 



 
Việt Nam đã từng bước loại bỏ các biện pháp phi thuế quan dưới dạng phụ thu đối với 

một số hàng nhập khẩu từ năm 2000 theo chương trình điều chỉnh cơ cấu mở rộng. Tuy 

nhiên, tất cả phụ thu nhập khẩu đã được xóa bỏ từ tháng 12/2004. 

Trong khi Việt Nam ngày càng tự do hóa thương mại sâu rộng hơn thì mức thuế quan 

trung bình (giản đơn) đã tăng dần từ 10,7% năm 1992 lên 16,2% năm 2000 và lên tới 

18,5% năm 2003 và đạt mức 17,8% tại thời điểm 20/4/2005. Nguyên nhân chủ yếu 

khiến mức thuế quan trung bình giản đơn tăng dần chủ yếu do Việt Nam đã thuế quan 

hoá một số mặt hàng nhập khẩu thuộc diện hạn chế định lượng, nhất là theo cam kết 

CEPT/AFTA, thuế quan hoá và việc đưa các loại thuế và phí khác vào các dòng thuế. 

Tuy nhiên, riêng đối các mặt hàng từ các nước/khu vực mà Việt Nam ký kết các hiệp 

định ưu đãi thương mại mức, thuế quan nhập khẩu trung bình ngày càng giảm. 

3.                  Bảo hộ bằng thuế quan: 

Nhìn chung, chính sách thuế quan của Việt Nam chủ yếu nhằm bảo hộ sản xuất một số 

nhóm ngành nông sản và công nghiệp thay thế nhập khẩu, trong đó có hàng tiêu dùng. 

Các sản phẩm nông nghiệp có mức thuế nhập khẩu bình quân là 24,5% với 12 mức 

thuế suất từ 0%-100%, cao hơn nhiều so với mức trung bình chung là 18%. Việt Nam 

cũng đã có những bước dài trong nỗ lực cắt giảm các hàng rào phi thuế quan. Từ hai 

mặt hàng chịu hạn ngạch nhập khẩu trong năm 1999 (đường ăn và dầu thực vật) đến 

cuối năm 2005 chỉ còn lại một mặt hàng là đường ăn và từ 1/2006 được chuyển sang 

hạn ngạch thuế quan. Số lượng các mặt hàng nông sản thuộc diện chịu hạn ngạch thuế 

quan cũng giảm từ bảy mặt hàng trong năm 2003 xuống chỉ còn hai mặt hàng là thuốc 

lá sợi và muối. Đến năm 2006 thêm một mặt hàng thứ ba là đường ăn. 

Các mặt hàng công nghiệp chế biến, nhất là hàng tiêu dùng được bảo hộ với mức thuế 

suất nhập khẩu trung bình cao nhất, từ 20-60% (chẳng hạn, thuế suất nhập khẩu giản 

đơn của giày dép là gần 44%, nước giải khát khoảng 47%,...); nhóm ngành được bảo hộ 

với mức độ thấp hơn là nguyên vật liệu trung gian đầu vào (chẳng hạn, thuế suất nhập 

khẩu giản đơn của hàng dệt kim là 25%, sản phẩm từ da là gần 10%, sản phẩm cao su 

là 19,4%, ...). 



 
Cơ cấu thuế quan theo công đoạn chế biến có sự leo thang về thuế quan từ hàng thô/sơ 

chế qua mức hàng trung gian và đạt mức cao nhất là hàng thành phẩm. Các hàng rào 

phi thuế quan cũng dần được dỡ bỏ hay thuế quan hóa. Từ 15 mặt hàng công nghiệp 

chịu hạn chế định lượng năm 1999 giảm xuống còn một mặt hàng là xăng dầu năm 

2003. 72 mặt hàng hiện đang thu phụ thu hoặc chênh lệch giá, đã được chuyển sang thu 

bằng thuế nhập khẩu (hoặc xóa bỏ hẳn các khoản thu này), tiến tới thực hiện bảo hộ 

duy nhất bằng thuế nhập khẩu. 

4.                  Điều chỉnh chính sách trợ cấp 

Để bảo hộ và nâng cao năng lực ngành hàng, thúc đẩy xuất khẩu, phát triển các vùng 

khó khăn và thu hẹp khoảng cách phát triển, thực hiện công bằng xã hội, Việt Nam đã 

và đang thực hiện các khoản trợ cấp trực tiếp và gián tiếp. Các hình thức hỗ trợ thông 

qua Quỹ Hỗ trợ phát triển bao gồm: Ưu đãi về tín dụng đầu tư phát triển dựa trên tiêu 

chí xuất khẩu; Ưu đãi về tín dụng đầu tư phát triển dựa trên tiêu chí sử dụng hàng trong 

nước sản xuất; Ưu đãi về tín dụng đầu tư phát triển khác. Kể từ khi Quỹ được thành lập 

đến nay, dư nợ cho vay ngắn hạn hỗ trợ xuất khẩu vào thời điểm cuối năm của Quỹ đã 

tăng nhanh và liên tục, từ 113 tỷ đồng năm 2001 đến gần 3.500 tỷ đồng năm 2005, với 

mức tăng trưởng hàng năm gấp rưỡi, riêng năm 2002 tăng gần 9 lần. 

5.                  Điều chỉnh trợ cấp xuất khẩu 

Việt Nam thực hiện một số hình thức trợ cấp xuất khẩu theo chương trình của Chính 

phủ: giảm hoặc miễn thuế trực thu; hỗ trợ tài chính trực tiếp cho xuất khẩu được cấp 

cho các nhà xuất khẩu lần đầu tham gia xuất khẩu đến các thị trường mới, hoặc cho các 

hàng hoá chịu nhiều tác động biến động giá; và thưởng xuất khẩu được dành cho các 

doanh nghiệp xuất khẩu các mặt hàng mới có chất lượng cao, sử dụng nhiều lao động 

hay nguyên liệu trong nước (theo quy định trong Quyết định 02/2002/QĐ-BTM). Hỗ 

trợ xuất khẩu còn dưới hình thức bù đắp mất mát cho các doanh nghiệp xuất khẩu gạo, 

thịt, cà phê, rau và quả đóng hộp và đồ sứ theo quy định của Bộ Tài chính. 

Việt Nam bắt đầu trợ cấp trực tiếp từ ngân sách cho xuất khẩu nông sản từ năm 1998 

bao gồm các biện pháp hỗ trợ lãi suất, thưởng xuất khẩu, bù lỗ cho doanh nghiệp xuất 

khẩu gạo, thịt lợn và cà phê, rau quả đóng hộp. Trong giai đoạn 1999 - 2001, trợ cấp 



 
xuất khẩu nông sản bình quân hàng năm đạt trên dưới 1.100 tỷ đồng. Trong giai đoạn 

2003-2005, trợ cấp cho xuất khẩu được loại bỏ dần. Số liệu về tổng giá trị trợ cấp cho 

xuất khẩu các mặt hàng công nghiệp đến nay vẫn chưa đầy đủ. Để hỗ trợ xuất khẩu, 

Việt Nam đã sử dụng các biện pháp như hoàn thuế nhập khẩu sau khi xuất khẩu, rà soát 

để giảm chi phí dịch vụ đầu vào đối với xuất khẩu (bỏ 230 khoản phí, lệ phí trong năm 

2003). 

Tổng giá trị trợ cấp cho các hoạt động xúc tiến xuất khẩu hàng dệt may trong những 

năm gần đây còn nhỏ so với nguồn trợ cấp khả dụng. Trong 4 năm qua, tổng số chi cho 

hoạt động xúc tiến thương mại là khoảng 19 tỷ đồng, chưa tới 10% tổng số tiền được 

phép. 

6.                  Điều chỉnh trợ cấp ngành 

Trợ cấp nông nghiệp 

Việt Nam cũng duy trì một số chương trình hỗ trợ sản xuất nông nghiệp và duy trì sản 

xuất ở những khu vực có khó khăn. Nhìn chung, các trợ cấp nông nghiệp chiếm 84,5% 

tổng hỗ trợ trong nước trong giai đoạn 1999-2001, trong đó trợ cấp cho xây dựng kết 

cấu hạ tầng nông nghiệp chiếm gần 70%; giá trị trợ cấp hỗ trợ đầu tư chiếm 10,7%. 

Trợ cấp chiếm 4,9% thuộc hỗ trợ mua lãi suất tạm trữ gạo, cà phê, thịt lợn và bông, 

tương đương 3,4% tổng giá trị sản xuất nông nghiệp. Đây là mức thấp hơn nhiều so 

với mức trợ cấp tối thiểu mà các nước đang phát triển được phép duy trì (10%) và mức 

trợ cấp của một số nước trong khu vực ASEAN. Tuy nhiên, mức trợ cấp cho đường ăn 

là rất cao. 

Trợ cấp công nghiệp 

Các chương trình trợ cấp trong các ngành công nghiệp của Việt Nam được thực hiện 

dưới nhiều dạng khác nhau như: Ưu đãi thuế nhập khẩu (trong các ngành đóng tàu, cơ 

khí điện tử, tiêu dùng, máy tính, ôtô),… Ưu đãi tín dụng (đóng tàu, dệt may…); Ưu đãi 

thuế thu nhập doanh nghiệp (đóng tàu, cơ khí, điện tử dân dụng, máy tính…); Ưu đãi 

tiền thuê/sử dụng đất (điện tử, dệt may…) Trợ cấp đối với việc sử dụng nguồn nguyên 

liệu trong nước thay thế hàng nhập khẩu (lắp ráp đồ điện, điện tử và cơ khí…); 



 
Trợ cấp mang tính riêng biệt (công nghiệp giấy, phần mềm, đóng tàu, sản xuất động cơ 

xe máy hay ngành dệt may). 

Nhìn chung, các dạng trợ cấp đều dưới hình thức miễn hoặc giảm thuế nghĩa là đối với 

Chính phủ Việt Nam thì đây là các khoản thất thu. Gần đây, nhiều chương trình trợ cấp 

đã được ngừng lại. cả doanh nghiệp trong nước lẫn doanh nghiệp có vốn đầu tư nước 

ngoài đều có thể được hưởng ưu đãi, tiếp cận đối với mọi trợ cấp trực tiếp một cách 

bình đẳng. Luật Đầu tư năm 2005 (có hiệu lực từ ngày 1/7/2006) đã xoá bỏ việc dùng 

các trợ cấp bị cấm để khuyến khích đầu tư và dành ưu đãi đầu tư cho cả nhà đầu tư 

trong nước và nước ngoài trên cơ sở bình đẳng. 

Trợ cấp trong các ngành dịch vụ: 

Các chương trình trợ cấp dịch vụ của Việt Nam tương đối đa dạng, mặc dầu chúng ít 

khi được thực hiện dưới hình thức các khoản chi trả hay cho vay trực tiếp của Chính 

phủ cho các doanh nghiệp trong nước. Tuy nhiên, số liệu trợ cấp trong lĩnh vực này 

cũng còn rất nghèo nàn. Chính phủ trợ cấp cho việc nâng cấp và xây dựng mới các kết 

cấu hạ tầng như hệ thống điện, cấp nước, đường xá, sân bay, cảng biển và các trang 

thiết bị bưu chính - viễn thông. Chính phủ cũng hỗ trợ sự phát triển của các dịch vụ 

pháp lý và tư vấn trong các ngành, trong đó có ngành tài chính, thương mại và quản lý. 

II. PHÂN TÍCH TÁC ĐỘNG CỦA VIỆC VIỆT NAM GIA NHẬP WTO TỚI 

CHÍNH SÁCH TÀI KHÓA VIỆT NAM: 

1.​ Tác động của việc Việt Nam gia nhập WTO tới chính sách tài khóa Việt Nam 

Việt Nam thực hiện các cam kết gia nhập có thể có tác động tiêu cực nhất định đối với 

thu ngân sách, sống mức độ giảm sút thu từ xuất nhập khẩu không thực sự đáng lo 

ngại. 

+ Một là, đánh giá của Bộ Tài chính và ADB (2005) về tác động của việc cắt giảm thuế 

suất 20% đồng đều đối với 16 mặt hàng (mức cắt giảm trung bình trong cam kết là gần 

23%) cho thấy kim ngạch nhập khẩu có thể giảm 0,5% hay gần 19 triệu USD , kéo theo 

giảm 16% thu thuế nhập khẩu. 



 
Tính toán sơ bộ của Bộ Tài chính cho thấy, việc 35,5% số dòng thuế trong biểu thuế 

phải cắt giảm theo lộ trình sẽ làm số thu hàng năm từ hoạt động nhập khẩu giảm 10%,5 

tức tương đương 132 triệu USD (nếu tính theo năm 2005). Tuy nhiên, việc cắt giảm các 

khoản ưu đãi thuế và trợ cấp hàng năm có thể tạo ra 30-40 triệu USD , bù đắp rất 

đáng kể cho khoản thất thu từ hoạt động xuất khẩu. Như vậy, nếu chỉ tính tác động tĩnh 

và không tính đến các khoản thu bổ sung (có thể) nhờ gia tăng thu thuế VA T, thu nhập 

cá nhân và thu nhập doanh nghiệp, mức thất thu ngân sách Nhà nước trong những năm 

đầu sau khi gia nhập WTO ước vào khoảng 90-100 triệu USD. 

Với mức tăng trưởng kinh tế được dự báo tương đối cao trong thời gian tới cùng với xu 

thế tăng mức thu từ các loại thuế như thu nhập doanh nghiệp, VAT và thu nhập cá nhân 

tăng tương đối nhanh trong những năm 2000, tác động động (lan tỏa) của việc gia 

nhập WTO đối với thu ngân sách Nhà nước có thể bù đắp đáng kể mức thất thu từ thuế 

xuất nhập khẩu. Trong giai đoạn 2000-2005, số thu từ 3 loại thuế quan trọng ngoài 

thuế xuất nhập khẩu đã tăng hàng năm trung bình tới hơn 10 nghìn tỷ đồng (tương 

đương 600 triệu USD ). Sau khi gia nhập WTO, số thu thuế từ ba loại thuế này, nhất là 

VA T có thể tiếp tục tăng mạnh. Bên cạnh đó, với việc Luật Thuế thu nhập cá nhân có 

hiệu lực năm 2008, số thu từ thuế này có thể tăng do tác động của quy chế thành viên 

WTO (tăng thu nhập) và do cơ sở thuế được mở rộng. mức thuế thực tế 

+ Thứ hai, trên đây là trường hợp Việt Nam áp dụng mức thuế thuộc diện (35,5%) cắt 

giảm bằng các mức thuế trần ràng buộc. Việt Nam có thể áp đặt mức thuế thực tế tốt 

nhất theo nghĩa tăng nguồn thu từ nhập khẩu thông qua áp dụng một mức thuế tương 

đối đồng nhất. 

Như đã đề cập, việc cắt giảm các mức thuế quan cao, nhất là thuế đỉnh, đồng nhất hóa 

mức thuế quan áp dụng có thể làm tăng nhập khẩu chính thức, qua đó làm tăng thu 

thuế nhập khẩu (và cả thuế tiêu thụ đặc biệt, VAT) (và giảm thiểu các vấn đề có liên 

quan tới cán cân thanh toán, vấn đề vận động hành lang, tham nhũng). Tuy nhiên, điều 

này đã không được tính đến trong các ước tính trên. Ngoài ra, với 30% số dòng của 

Biểu thuế cam kết mức trần cao hơn mức thuế suất (MFN) hiện hành với 3.170 dòng 

thuế (chủ yếu là đối với các nhóm hàng như xăng dầu, kim loại, hoá chất, một số 



 
phương tiện vận tải), Việt Nam có thể nâng mức thuế thực tế lên mức “kịch trần”, điều 

này, ngược lại có thể làm tăng số thu thuế nhập khẩu từ nhóm dòng thuế này. 

Tóm lại, Việt Nam không nên lo ngại quá mức về tác động tiêu cực của việc cắt giảm 

thuế quan đối với số thu ngân sách Nhà nước. Về ngắn hạn, trong 1-2 năm đầu, sự sụt 

giảm nhẹ trong thu ngân sách Nhà nước có thể xảy ra song khi tác động động (lan tỏa) 

của tự do hóa thương mại bắt đầu “bén” thì sự thất thu có thể dần được bù đắp. Hơn 

nữa, nếu chỉ nhằm giảm mức thất thu ngân sách Nhà nước mà không tính đến các tác 

động khác, Việt Nam nên có những điều chỉnh, cải cách thích hợp hệ thống thuế của 

mình để tối thiểu hóa tác động tiêu cực của việc thực thi các cam kết gia nhập. 

2.​ Giai đoạn khủng hoảng kinh tế tài chính toàn cầu nổ ra từ đầu năm 2008 đến 

nay 

Trong thời gian đầu năm 2008, kinh tế Việt Nam phải đối mặt với nhiều thách thức. 

Mặc dù kinh tế vẫn tăng trưởng cao, với mức tăng GDP là 6,5% trong nửa đầu năm 

2008, lạm phát và thâm hụt thương mại đều tăng mạnh, một phần do tác động trên toàn 

cầu của giá lương thực và nhiên liệu tăng. Cũng cần lưu ý rằng một phần nguyên nhân 

dẫn tới sự tăng này là do nguồn cung thiếu hụt bất thường do điều kiện thời tiết không 

thuận lợi, sâu bệnh và bệnh dịch trên vật nuôi hồi đầu năm 2008. Vì những nguyên 

nhân này, lạm phát, từng được duy trì ở mức tương đối thấp, đã tăng lên trên 28% 

trong năm 2008. Đồng thời, thâm hụt thương mại năm 2008 đã tăng lên mức 18 tỷ 

USD, đẩy thâm hụt cán cân vãng lai lên cao. 

Đối phó với tình hình trên, Nhà nước ta nhanh chóng vận dụng chính sách tiền tệ thắt 

chặt nhưng lại chưa phối hợp nhịp nhàng với chính sách tài khóa. Đầu năm 2008, 

trước khi có gói giải pháp 8 điểm, các ngân hàng đã nhanh chóng đưa ra những giải 

pháp rút bớt tiền trong lưu thông bằng cách tăng lãi suất (lãi suất tái chiết khấu, huy 

động, tiền vay, lãi suất cơ bản) sát với giá thị trường. Cùng với đó, Ngân hàng Nhà 

nước Việt Nam quyết định nâng dự trữ bắt buộc đối với các Ngân hàng thương mại và 

quy định các ngân hàng mua trái phiếu ngân hàng Nhà nước. Kèm với đó là hạn chế 

tăng trưởng tín dụng nóng bằng việc khống chế ở mức 30%. Ngoài ra, còn hàng loạt 

chính sách để hỗ trợ thị trường chứng khoán, hạn chế cho vay đối với bất động sản… 

Chúng ta đã phải chứng kiến những cuộc đua lãi suất giữa các ngân hàng, tỷ giá 



 
VND-USD đã có lúc tăng cao kỷ lục và doanh nghiệp phải thu hẹp sản xuất vì không 

tiếp cận được vốn… 

Tháng 6/2008, nhà nước ta đưa ra gói giải pháp 8 điểm bao gồm trì hoãn hoặc hủy bỏ 

nhiều dự án đầu tư công, thắt chặt chính sách tiền tệ, và cải cách cơ cấu nhằm tăng 

cường hiệu quả kinh tế tổng thể. Thậm chí vào giai đoạn đầu, người ta đã cảm nhận 

được hiệu quả của các biện pháp này và phái đoàn đã nêu bật tình hình cải thiện sẽ 

còn tiếp tục tiến triển. Lạm phát rõ ràng đã tăng lên mức đỉnh điểm và sẽ giảm xuống 

mức dễ chịu hơn vào cuối năm 2009, trong khi thâm hụt thương mại đang nhanh chóng 

tự điều chỉnh. Chính phủ cũng lưu ý rằng trong tháng 1/2009, cán cân thương mại đã 

thặng dư lần đầu tiên trong vòng 3 năm và mong đợi tình hình sẽ tiếp tục cải thiện. Tốc 

độ tăng giá tiêu dùng từ tháng 6/2008 đã giảm dần. Các cân đối vĩ mô như ngân sách 

nhà nước, tín dụng tiền tệ, cán cân thanh toán quốc tế đều ổn định, dự trữ ngoại tệ 

tăng và các chỉ số về nợ nước ngoài đều trong giới hạn an toàn. Tốc độ tăng GDP năm 

2008 đạt 6,23%, chỉ số giá tiêu dùng khoảng 24%. Đầu tư trực tiếp nước ngoài tiếp tục 

tăng cao, theo đó, tổng vốn đầu tư cả nước khoảng 10 -11 tỷ USD . Thu ngân sách nhà 

nước đạt 399 tỷ đồng, tăng 26, 3% so với năm trước. Tỷ lệ động viên vào ngân sách 

nhà nước bằng 26,8%. An sinh xã hội đã được đảm bảo. Lạm phát 2008: 24%. 

Tuy nhiên sau khi Nhà nước áp dụng các chính sách tiền tệ tài khóa thắt chặt, lạm phát 

được kiềm chế thì tình hình kinh tế lại có sự thay đổi trái chiều: kinh tế rơi vào tình 

trạng trì trệ, giảm phát xảy ra. Đối phó với tình hình này, Nhà nước vận dụng chính 

sách tiền tệ và chính sách tài khóa nới lỏng. Cụ thể, hiện nay Nhà nước đang sử dụng 

gói kích cầu 143.000 tỷ đồng (xấp xỉ 8 tỷ USD) và 17.000 tỷ đồng (tương đương 1 tỷ 

USD ) vốn vay có bảo lãnh để khuyến khích sản xuất trong nước, kích thích tiêu dùng, 

mở rộng thị trường xuất khẩu. Trong đó, hỗ trợ lãi suất vay vốn tín dụng 17.000 tỷ 

đồng, tạm hoãn thu hồi vốn đầu tư xây dựng cơ bản ứng trước 3.400 tỷ đồng, ứng 

trước dự toán năm sau 37.200 tỷ đồng, chuyển nguồn vốn đầu tư năm 2008 sang năm 

2009: 27.600 tỷ đồng, thực hiện chính sách miễn, giảm thuế 28.000 tỷ đồng, phát hành 

bổ sung vốn trái phiếu chính phủ 20.000 tỷ đồng, các khoản chi kích cầu khác và đảm 

bảo an sinh xã hội 9.800 tỷ đồng. Nếu như với công cụ chính sách tiền tệ, Ngân hàng 

Nhà nước đã bắt đầu hạ lãi suất cơ bản (từ 14% xuống còn 7%), từ đó lãi suất cho vay 

và lãi suất huy động của các ngân hàng thương mại cũng giảm theo thì với công cụ 



 
chính sách tài khóa, Nhà nước đang chú ý hơn đến giải ngân nguồn vốn từ ngân sách 

Nhà nước, trái phiếu Chính phủ tốt hơn để tạo công ăn việc làm cho người dân, tiêu 

thụ một số mặt hàng nội địa để kích cầu trong nước. Bên cạnh đó, với chi đầu tư, do 

thu ngân sách giảm nên chi vốn đầu tư từ ngân sách Nhà nước cũng sẽ giảm đi; riêng 

chi đầu tư năm 2009 sẽ giảm khoảng 6.000 tỷ đồng. Vì vậy, Chính phủ sẽ giảm toàn bộ 

đầu tư không hợp lý cho doanh nghiệp Nhà nước sản xuất kinh doanh, nhưng đối với 

các doanh nghiệp Nhà nước hoạt động trong lĩnh vực xây dựng kết cấu hạ tầng, phục 

vụ an sinh xã hội thì vẫn phải hỗ trợ. 

Nhà nước ta cũng đã thực hiện chính sách thuế linh hoạt và hiệu quả, trong đó tập 

trung giảm thuế, tăng các ưu đãi thuế và giãn thời hạn nộp thuế. Trong những năm vừa 

qua, Việt Nam đã liên tục giảm thuế, chẳng hạn thuế thu nhập doanh nghiệp đã liên tục 

giảm từ 32% xuống 28% và từ đầu 2009 là 25%. Trong giai đoạn suy giảm kinh tế, 

nhiều loại thuế tiếp tục được cắt giảm và giãn thời hạn nộp thuế như: giảm 50% mức 

thuế suất thuế giá trị gia tăng trong năm 2009 đối với nhiều nhóm hàng hoá, dịch vụ; 

giảm 30% số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp của quý IV năm 2008 và số thuế thu 

nhập doanh nghiệp phải nộp của năm 2009 đối với các doanh nghiệp nhỏ và vừa; giãn 

thời hạn nộp thuế thu nhập doanh nghiệp trong thời gian 9 tháng đối với số thuế thu 

nhập doanh nghiệp phải nộp năm 2009; giãn thời hạn nộp thuế thu nhập cá nhân đến 

ngày 31/5/2009. Tỷ lệ lạm phát dự kiến đến cuối năm 2009 khoảng 10-12%. Tốc độ 

tăng trưởng kinh tế 6 tháng đầu năm 2009 ước đạt 8.72%. Vốn FDI cam kết đầu tư vào 

Việt Nam vẫn nhiều vì đối tác nước ngoài tin vào triển vọng đi lên của nền kinh tế VN. 

Nhà đầu tư vẫn nhận định rằng tác động của khủng hoảng đối với Việt Nam chỉ ở mức 

độ nhất định. Tuy nhiên, việc giải ngân vốn FDI sẽ có khó khăn vì có xu hướng tập 

đoàn mẹ yêu cầu các công ty đầu tư phải đưa vốn về tháo gỡ khó khăn tại nước họ. 

Ngày 11/12/2008, Chính phủ đã ra N ghị quyết số 30/2008/NQ-CP về những giải pháp 

cấp bách nhằm ngăn chặn suy giảm kinh tế, duy trì tăng trưởng kinh tế. Theo đó trong 

năm 2009, phải tập trung hoàn thành và triển khai thực hiện các chương trình, đề án 

đã được giao để thực hiện Chương trình hành động của Chính phủ về nông nghiệp, 

nông dân và nông thôn. Thực hiện các giải pháp tháo gỡ khó khăn và hỗ trợ sản xuất 

nông, lâm, thủy sản, đẩy mạnh sản xuất hàng tiêu dùng nội địa, ưu tiên hỗ trợ ngành 

hàng sản xuất, có lợi thế thay thế hàng nhập khẩu, sử dụng nguồn liệu trong nước, sử 



 
dụng nhiều lao động.Thực hiện chính sách tài chính, tiền tệ linh hoạt, giảm, giãn thuế 

cho doanh nghiệp. Cụ thể, giảm 30% số thuế thu nhập doanh nghiệp. Giãn thời gian ân 

hạn nộp thuế đối với một số ngành hàng. Thực hiện tốt chính sách về ân hạn thời hạn 

nộp thuế nhập khẩu (275 ngày) đối với vật tư, nguyên liệu nhập khẩu để sản xuất hàng 

xuất khẩu… 

III. CÁC KIẾN NGHỊ GIẢI PHÁP ĐIỀU CHỈNH CHÍNH SÁCH TÀI KHÓA 

Để thực hiện có hiệu quả việc điều chỉnh chính sách thu và chi ngân sách Nhà nước, 

nhất là điều chỉnh chính sách thuế, thuế quan và trợ cấp, Việt Nam cần có những nhóm 

giải pháp khác nhau, từ ngắn, trung và dài hạn. Tuy nhiên, dưới đây, việc quy ước 

chúng chỉ mang tính tương đối. 

3.1. Các kiến nghị giải pháp điều chỉnh chính sách thu và chi NSNN trong ngắn hạn 

(1-2 năm) 

Trên cơ sở các cam kết về cắt giảm thuế quan và mở cửa thị trường, nghiên cứu để đưa 

ra các lộ trình cắt giảm các hàng rào thuế quan (mức thuế quan áp dụng), phi thuế 

quan, thuế quan hóa và các thực hiện cam kết hội nhập khác; đặc biệt, nghiên cứu mức 

thuế quan áp dụng hợp lý nhất theo nghĩa vừa đảm bảo nâng cao năng lực ngành hàng 

vừa tránh sự sụt giảm quá mạnh mức thu từ thuế nhập khẩu; Xác định nhu cầu hỗ trợ 

kỹ thuật trong thực thi các cam kết hội nhập theo các cam kết gia nhập và hiệp định 

WTO, kể cả đào tạo bộ máy thực thi; qua đó, điều chỉnh ngân sách Nhà nước để tài trợ 

cho việc thực thi các cam kết hoặc kêu gọi tài trợ/cho vay ưu đãi của các nhà tài trợ 

quốc tế và trong nước. 

Rà soát, xác định các phạm vi, giá trị trợ cấp một cách hệ thống và phân loại chúng 

theo ba nhóm (bị cấm, không cấm song có thể bị khiếu kiện và được phép) và theo các 

khu vực xuất khẩu, ngành hàng (ngành   nông - lâm - ngư nghiệp và dịch vụ); qua đó, 

đưa ra lộ trình cắt giảm và điều chỉnh trợ cấp một cách cụ thể. 

Để tăng hiệu quả điều chỉnh chính sách trợ cấp theo hướng chủ động, hướng đích cần 

phải đánh giá một cách tổng thể và sâu rộng các tác động của việc Việt Nam gia nhập 

WTO đối với hoạt động của các ngành hàng, kể cả khu vực dịch vụ, thị trường việc làm 

và thu nhập để xác định các đối tượng dễ bị tổn thương; tiến hành đánh giá năng lực 



 
cạnh tranh các ngành hàng, hiệu quả chính sách công nghiệp hóa, thu hút FDI, nội địa 

hóa, khu công nghiệp và chế xuất...; dựa vào những cơ sở này, tiến hành xây dựng 

chiến lược và lộ trình trợ cấp và bảo hộ một số ngành hàng cần thiết. 

3.2. Các kiến nghị giải pháp điều chỉnh chính sách tài khoá trong trung và dài hạn 

3.2.1. Điều chỉnh chính sách thu NSNN 

Tiếp tục điều chỉnh, cải cách hệ thống thuế nhằm tăng tính hiệu quả và tính năng của 

từng loại thuế; sớm chuyển dịch cơ sở thuế từ thuế xuất nhập khẩu sang một cơ sở thuế 

rộng hơn như thuế giá trị gia tăng , tiêu thụ đặc biệt; chuẩn bị chu đáo để triển khai có 

hiệu quả Luật  Thuế thu nhập cá nhân; thực hiện việc thuế quan hóa, cắt giảm diện 

miễn thuế). Cắt giảm và nâng cao hiệu quả các khoản chi ngân sách không thực sự cần 

thiết thông qua việc rà soát cơ chế chi tiêu hiện hữu và có cơ chế kiểm tra, giám sát và 

phê duyệt các khoản chi ngân sách Nhà nước trong những năm tới. 

3.2.2.  Điều chỉnh chính sách chi NSNN 

a.​ Thúc đẩy, hỗ trợ xuất khẩu 

Thực hiện tín dụng hỗ trợ xuất khẩu để tạo điều kiện thuận lợi phải thực sự để thúc đẩy 

sản xuất, hỗ trợ các doanh nghiệp xuất nhập khẩu đủ sức trụ vững và cạnh tranh được 

trên trường quốc tế, đồng thời, hoạt động tín dụng này cũng cần được chuyển biến cho 

phù hợp với lộ trình cam kết. Xây dựng các cơ chế hỗ trợ tín dụng xuất khẩu, đặc biệt 

là hỗ trợ trước khi bán hàng. Đánh giá khách quan hiệu quả hoạt động của Cục Xúc 

tiến thương mại Việt Nam (theo các tiêu chí như mức độ tự chủ trong hoạt động, mức 

độ hiệu quả của chiến lược hướng cầu, khả năng cân bằng giữa mục tiêu trong và 

ngoài nước và tính phù hợp của các nguồn tài trợ…) nhằm phát huy thế mạnh, khắc 

phục hạn chế của mô hình hiện hữu. Gần đây, việc thành lập cơ quan xúc tiến thương 

mại liên doanh là đường hướng mới và nên khuyến khích phát triển. 

Ngay sau khi gia nhập, song hành với việc hỗ trợ xuất khẩu thì Chính phủ cũng cần 

quan tâm tới việc hỗ trợ hình thành và phát triển các mối quan hệ hỗ trợ giữa các 

doanh nghiệp và các hiệp hội ngành hàng; Đẩy mạnh công tác cung ứng thông tin 

(cung ứng và quản lý các ngân hàng dữ liệu thương mại) và hỗ trợ thông tin cho các 



 
nhà xuất khẩu tiềm năng và các nhà nhập khẩu tiềm năng; Khuyến khích xuất khẩu 

thông qua các chương trình bảo hiểm và tín dụng xuất khẩu với lãi suất thấp; Thực 

hiện các biện pháp khuyến khích xuất khẩu như: cho phép áp dụng cơ chế thư tín dụng 

giáp lưng; áp dụng các biện pháp ưu đãi khác như kho ngoại quan được miễn/giảm 

thuế, miễn thuế, tín dụng xuất khẩu và cho phép các nhà đầu tư nước ngoài chuyển lợi 

nhuận về nước. 

b.​ Nâng cao năng lực của các ngành hàng 

 Nông nghiệp 

Xây dựng lộ trình cắt giảm và chương trình hỗ trợ trong nước đối với hàng nông sản 

trong nước với các lịch trình, tiêu chí rõ ràng, cụ thể; điều chuyển số tiền trợ cấp xuất 

khẩu và trợ cấp nội địa hóa trước đây sang phát triển thủy lợi, kiện toàn giao thông 

nông thôn, nâng cao chất lượng giống, phát triển công nghệ sau thu hoạch, xây dựng 

các kho lạnh cho hàng thủy sản và kho đệm để dự trữ lúa, cà phê cho bà con nông dân, 

nhất là lúc chính vụ là cần thiết; Nghiên cứu và sử dụng có hiệu quả hơn các loại trợ 

cấp xuất khẩu được phép sử dụng như trợ cấp để giảm chi phí tiếp thị, bao gồm chi phí 

xử lý, nâng cấp, tái chế sản phẩm, vận tải quốc tế, cước phí vận chuyển; quỹ tín dụng 

hỗ trợ xuất khẩu; 

Từng bước loại bỏ hỗ trợ trong nước cho các doanh nghiệp nhà nước; tăng hỗ trợ đối 

với nông dân, các nhà nghiên cứu, trường đại học; chính sách hỗ trợ nông dân nên 

hướng tới cắt giảm chi phí đầu vào thông qua giảm giá một số đầu vào cho sản xuất 

nông nghiệp như phân bón bằng cách cho các nhà sản xuất phân bón được hưởng một 

số ưu đãi như giảm giá điện lưới và được miễn nộp thuế VAT; 

Đánh giá đầy đủ, chuẩn xác nguyên nhân kém hiệu quả của các chương trình hỗ trợ 

ngành đánh bắt thuỷ sản, nhất là Chương trình đánh bắt xa bờ để hoàn thiện, điều 

chỉnh các khía cạnh tài khoá trong hỗ trợ ngư nghiệp phát triển; 

Thực hiện chính sách trợ cấp khác linh động và hiệu quả theo hướng giảm diện hỗ trợ, 

tập trung đánh bắt quy mô nhỏ, từ trực tiếp đến gián tiếp, khuyến khích đổi mới công 

nghệ đánh bắt, đầu tư kết cấu hạ tầng ngành đánh bắt thủy sản; khuyến khích áp dụng 

các trang thiết bị tốt; cung cấp hỗ trợ marketing và khuyến khích xuất khẩu; trợ cấp 



 
nhiên liệu để tăng cường thiết bị đánh bắt thủy sản và để kéo dài hành trình trên biển 

và mở rộng vùng đánh bắt thủy sản; nghiên cứu thành lập một quỹ bảo hiểm (để dành 

cho các rủi ro liên quan đến việc cho vay vốn doanh nghiệp vừa và nhỏ). 

Công nghiệp 

Nghiên cứu, áp dụng (trong giai đoạn chuyển tiếp là 5 năm) các cơ chế khuyến khích, 

hỗ trợ phù hợp các quy định WTO để thúc đẩy phát triển các ngành công nghiệp chế 

biến sử dụng nhiều lao động, công nghệ cao, công nghệ mới, các ngành có giá trị gia 

tăng cao để thúc đẩy xuất khẩu và đẩy mạnh công nghiệp hóa (tính đến đẩy đủ vai trò 

của các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài). 

Nghiên cứu các nhu cầu hỗ trợ các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần trong khu chế 

xuất, khu công nghiệp,... và khả năng áp dụng các thông lệ quốc tế như hỗ trợ đầu tư; 

hoàn trả chi phí vận tải dành cho xuất khẩu; cung ứng kết cấu hạ tầng và các dịch vụ 

khác ở dưới mức chi phí; giảm thuế lợi tức/công ty/thu nhập/bán hàng; miễn/giảm thuế 

cho hàng nhập khẩu/hoàn thuế VAT cho hàng nhập khẩu; đơn giản hoá thủ tục nhập 

khẩu ...). 

Tranh thủ khi Việt Nam chưa là thành viên GPA, sử dụng các hoạt động mua sắm của 

Chính phủ để thúc đẩy công nghệ, phát triển năng lực các ngành hàng có tiềm năng 

phát triển nhất là công nghệ thông tin trên cơ sở công khai, minh bạch và công bằng. 

Xây dựng lộ trình cắt bỏ bao cấp, ưu đãi bị cấm hoặc có thể bị đối kháng đối với các 

doanh nghiệp nhà nước nói chung và các doanh nghiệp thương mại nhà nước nói 

riêng; đẩy nhanh quá trình đổi mới hoạt động, cổ phần hóa các thu nhập doanh nghiệp 

nói chung và doanh nghiệp nhà nước hoạt động xuất nhập khẩu nói riêng. 

Nghiên cứu áp dụng các cơ chế tài khóa để khuyến khích thúc đẩy sự liên kết giữa 

doanh nghiệp thượng nguồn và hạ nguồn, nhất là doanh nghiệp trong nước và có vốn 

đầu tư nước ngoài, đặc biệt là trong chuyển giao công nghệ, các thông lệ quản trị, 

Marketing tiên tiến...và tăng cường khả năng hấp thu của các doanh nghiệp trong 

nước. 



 
Nghiên cứu khả năng và hiệu quả của các biện pháp áp thuế xuất khẩu và hoàn thuế 

VAT (ít hơn và bằng mức thực chi cho nhập khẩu đầu vào sản xuất) để đảm bảo cung 

cầu sản xuất trong nước, thúc đẩy những ngành có tiềm năng phát triển. 

Đối với các ngành công nghiệp “lỡ” được bảo hộ cao mà có hiệu quả hoạt động yếu 

kém thì xây dựng lộ trình bảo hộ thuế quan và trợ cấp phù hợp với các cam kết gia 

nhập và phù hợp với đặc thù phát triển/thế mạnh của từng ngành hàng, có tính đến bối 

cảnh chuỗi giá trị toàn khu vực và toàn cầu. Đối với ngành công nghiệp ô tô cần 

nghiên cứu khả năng thành công của chiến lược trên cơ sở năng lực trong nước, kinh 

nghiệm quốc tế và bối cảnh mới. Đối với các ngành như mía đường, xi măng...: những 

nhà máy “chọn sai” công nghệ, vùng nguyên liệu... đẩy mạnh cổ phần hóa, bán nợ/ tài 

sản nhà nước để nâng cao hiệu quả sản xuất của những nhà máy này; có cơ chế 

khuyến khích sử dụng các loại cây giống/con giống có năng suất cao; có cơ chế trợ 

cấp/đền bù cho nông dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng/vật nuôi, đào tạo và tái đào tạo; 

Chi ngân sách Nhà nước cho công tác hoạch định hữu hiệu chiến lược phát triển 

ngành hàng có tính đến bối cảnh mới của đất nước, tránh đầu tư theo phong trào, thiếu 

tính toán chi phí - lợi ích của từng dự án trong dài hạn; 

Hỗ trợ đào tạo tại chỗ, thông qua hoàn trả thuế thu nhập cá nhân hơn là trợ cấp, cũng 

như hỗ trợ những tổ chức đào tạo nhà nước hoạt động theo nhu cầu thị trường; 

Có cơ chế trợ giúp kỹ thuật thích hợp và “khôn khéo” cho các doanh nghiệp trong 

nước tiếp cận công nghệ và kỹ năng thiết kế và để phát triển thị trường ngoài nước. 

Dịch vụ 

Rà sát và đánh giá tổng thể nhu cầu hỗ trợ, trợ cấp các ngành dịch vụ để lựa chọn một 

số ngành mà Việt Nam có lợi thế hay có tiềm năng phát triển trên cơ sở tính đến nguồn 

lực, nhất là khả năng cung ứng trợ cấp và kinh nghiệm chọn lọc của một số nước. 

Nghiên cứu tính cần thiết và chiến lược hỗ trợ, trợ cấp một số ngành dịch vụ mà nhiều 

nước hiện đang tích cực thực hiện như hỗ trợ thị trường du lịch, hỗ trợ phát triển kết 

cấu hạ tầng du lịch; trợ cấp du lịch sinh thái và bảo tồn văn hoá truyền thống; 



 
Nghiên cứu tính cần thiết, khả năng, phạm vi và công cụ trợ giúp các định chế tài 

chính, nhất là các ngân hàng thương mại ốm yếu khỏi bị phá sản hoặc có tình trạng nợ 

xấu vượt quá mức; 

Nghiên cứu tính cần thiết, khả năng hỗ trợ, xúc tiến thành lập và hoạt động ngân hàng 

được miễn thuế hoạt động ở ngoài nước. 

Nghiên cứu khả năng áp dụng mô hình trợ cấp dịch vụ phổ cập dịch vụ toàn dân được 

phát triển rộng rãi toàn cầu thông qua các Quỹ Phổ cập dịch vụ. 

3.2.3.  Hỗ trợ các đối tượng có thể bị tổn thương trong quá trình hội nhập 

Rà soát, đánh giá hiệu quả của các chương trình/dự án hỗ trợ người nghèo ở những 

vùng sâu, vùng xa, đặc biệt khó khăn để đưa ra các biện pháp/chương trình hỗ trợ có 

hiệu quả hơn; 

Nghiên cứu, nhận dạng các đối tượng dễ bị tổn thương sau khi gia nhập WTO để có 

những chiến lược hỗ trợ có hiệu quả và công bằng thông qua các cơ chế tài khóa, nhất 

là trợ cấp và hệ thống tiêu tín dụng. 

Xác định nhu cầu đào tạo, tái đào tạo hoặc lồng ghép với các chương trình hiện hữu, 

chẳng hạn: Chương trình Tạo việc làm hoặc thành lập mới các trung tâm đào tạo hay 

trung tâm tìm kiếm việc làm… ) hoặc có cơ chế khuyến khích sự tham gia của các 

thành phần kinh tế khác để thực hiện các mục tiêu kể trên. 

3.2.4.  Các nhóm giải pháp khác 

Tăng cường nhận thức của mọi tầng lớp về các tác động có thể của việc gia nhập WTO 

để có được sự chuẩn bị chu đáo và ứng phó thích hợp đối với các tác động, hậu quả 

trong giai đoạn hậu gia nhập tổ chức này. 

  Đẩy mạnh và nâng cao chất lượng các chính sách liên quan đến phát triển kết cấu hạ 

tầng, phát triển nguồn nhân lực, thúc đẩy nghiên cứu, phát triển và phổ biến công 

nghệ, các chính sách xã hội, y tế và môi trường. 



 
Dành một nguồn trợ cấp hợp lý cho việc hỗ trợ, thúc đẩy cải cách khu vực ngoài quốc 

doanh, bảo đảm rằng khu vực này được hưởng lợi từ tự do hoá thương mại, nghĩa là 

tiếp cận thị trường nước ngoài, chính sách hỗ trợ tiếp cận các thị trường nhân tố sản 

xuất, nhất là thị trường tín dụng đối với các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực 

ngoại thương. 

Tính đến nhu cầu trợ cấp để giúp khu vực tư nhân trong nhiều hoạt động, trong đó có 

việc tuân thủ các tiêu chuẩn quốc tế (về chất lượng, lao động, môi trường) và tiếp cận 

được các thị trường các nhân tố sản xuất, nhất là thị trường tín dụng cũng như hệ 

thống thông tin trong và ngoài nước về pháp luật, giá cả và thị trường; 

Trợ cấp cũng có thể là cần thiết trong trường hợp một liên minh hải quan trong ASEAN 

được thiết lập và hội nhập trong khu vực được tăng cường. Các khoản trợ cấp trên 

thực tế có thể góp phần vào tiến trình từng bước hài hoà hoá các thị trường khác nhau, 

giúp đa dạng hóa nền kinh tế và hỗ trợ cho một chiến lược tổng thể về phát triển công 

nghiệp của khu vực. 

Dành nguồn tài lực hợp lý để nâng cao năng lực thể chế, nhất là năng lực của bộ máy 

nhà nước trong hoạch định chính sách, quản lý và điều hành nền kinh tế trong bối cảnh 

hội nhập sâu rộng nhằm đảm bảo tránh và giảm thiểu các vấn đề “thất bại của Chính 

phủ” và “thất bại của hội nhập”. Điều này giúp giảm được một gánh nặng thuế đánh 

vào các doanh nghiệp   và người dân,   do   hiệu   quả yếu   kém của dịch vụ   của 

Chính phủ cũng như những yếu kém trong hoạt động của các thị trường, nhất sau khi 

gia nhập WTO. Có cơ chế thích hợp nhằm tăng cường tính phối kết giữa các cấp 

ngành, nhất là giữa các cơ quan quản lý nhà nước trong thực thi các nhóm giải  pháp 

nói trên.​

​

 

  

 

  



 

CHƯƠNG 2: 

THỰC TIỄN ĐIỀU HÀNH CHÍNH SÁCH THUẾ ĐỂ 
NGĂN CHẶN ĐÀ SUY GIẢM KINH TẾ VIỆT NAM 

THỜI GIAN VỪA QUA (2008-2009) 
I.CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CHÍNH SÁCH THUẾ 

1. Khái niệm 

Thuế là số tiền thu của các công dân, hoạt động và đồ vật (như giao dịch, tài sản) nhằm 

huy động tài chính cho chính quyền, nhằm tái phân phối thu nhập, hay nhằm điều tiết 

các hoạt động kinh tế-xã hội. 

2. Lý do đánh thuế 

Chính quyền cung ứng các hàng hóa công cộng cho công dân, nên công dân phải có 

nghĩa vụ ủng hộ tài chính cho chính quyền (vì thế ở Việt Nam và nhiều nước mới có 

thuật ngữ "nghĩa vụ thuế"). Giữa các nhóm công dân có sự chênh lệch về thu nhập và 

do đó là chênh lệch về mức sống, nên chính quyền sẽ đánh thuế để lấy một phần thu 

nhập của người giàu hơn và chia cho người nghèo hơn (thông qua cung cấp hàng hóa 

công cộng). Chính quyền có thể muốn hạn chế một số hoạt động của công dân (ví dụ 

hạn chế vi phạm luật giao thông hay hạn chế hút thuốc lá, hạn chế uống rượu) nên đánh 

thuế vào các hoạt động này. 

Do chính quyền gồm chính quyền trung ương và chính quyền địa phương, các cấp 

chính quyền đều có ngân sách riêng, và được phân quyền các nhiệm vụ chi (cung ứng 

hàng hóa công cộng) riêng nên có thuế quốc gia (nộp vào ngân sách Trung ương) và 

thuế địa phương (nộp vào ngân sách chính quyền địa phương). 

3. Các nguyên tắc chung về thuế 

3.1. Các sắc thuế đều cần thỏa mãn ba nguyên tắc chung sau đây: 

●​ Trung lập: sắc thuế không được bóp méo các hoạt động sản xuất, dẫn tới phúc 

lợi xã hội (tổng hiệu dụng) của nền kinh tế bị giảm đi. 



 
●​ Đơn giản: việc thiết kế sắc thuế và tiến hành trưng thu thuế phải không phức tạp 

và không tốn kém. 

●​ Công bằng: sắc thuế phải đánh cùng một tỷ lệ vào các công dân có điều kiện như 

nhau. Giữa các công dân có điều kiện khác nhau, thì thuế suất cũng cần khác 

nhau. 

Riêng các sắc thuế địa phương còn cần thỏa mãn một số nguyên tắc sau 

●​ Cơ sở thuế phải bất biến nghĩa là công dân, hoạt động và đồ vật phải tương đối 

cố định, không hay di chuyển giữa các địa phương. Nguyên tắc này nhằm đảm 

bảo địa phương này không đánh thuế lên công dân, hoạt động và đồ vật vốn là 

của địa phương khác. 

●​ Nguồn thu ổn định nghĩa là quy mô dân số địa phương và quy mô các hoạt 

động, đồ vật không nên biến động thường xuyên. Nguyên tắc này nhằm đảm bảo 

thu ngân sách của địa phương không bị biến động 

●​ Nguồn thu phân bố đồng đều giữa các địa phương: nguyên tắc này nhằm đảm 

bảo nguồn thu ngân sách giữa các địa phương không quá chênh lệch. 

●​ Chính quyền địa phương phải có trách nhiệm tài chính: nguyên tắc này nhằm 

đảm bảo chính quyền địa phương không lạm dụng quyền hạn thuế của mình để 

đánh thuế quá mức. 

Trong thực tế, khó có sắc thuế nào đảm bảo đầy đủ các nguyên tắc đòi hỏi cho nó. Vì 

thế, theo nguyên tắc về “cái tốt thứ hai”, sắc thuế nào càng thỏa mãn nhiều nguyên tắc, 

thì càng xứng đáng là một sắc thuế tốt. Việc ban hành phần lớn các sắc thuế thường cần 

phải được quốc hội phê chuẩn và phải có luật về sắc thuế đó. 

3.2.  Đánh thuế theo khả năng và lợi ích 

●​ Đánh thuế theo khả năng là cách đánh thuế có phân biệt theo khả năng nộp thuế. 

Người có thu nhập nhiều hơn sẽ phải đóng thuế nhiều hơn người có thu nhập 

thấp. Thông thường, các sắc thuế quốc gia áp dụng nguyên tắc đánh thuế này. 

●​ Đánh thuế theo lợi ích là cách đánh thuế có phân biệt theo mức độ sử dụng hàng 

hóa công cộng nhiều hay ít. Người sử dụng hàng hóa công cộng nhiều hơn thì 



 
phải đóng thuế nhiều hơn. Thông thường, các sắc thuế địa phương áp dụng 

nguyên tắc đánh thuế theo lợi ích. 

3.3.   Các hình thức phân loại thuế 

3.3.1. Thuế trực thu và gián thu 

●​ Thuế trực thu là thuế mà người, hoạt động, đồ vật chịu thuế và nộp thuế là một. 

●​ Thuế gián thu là thuế mà người chịu thuế và người nộp thuế không cùng là một. 

Chẳng hạn, chính quyền đánh thuế vào công ty (công ty nộp thuế) và công ty lại 

chuyển thuế này vào giá hàng hóa và dịch vụ bán cho cá nhân (cá nhân mới là 

người chịu thuế). 

3.3.2.  Thuế nội địa và thuế quan 

●​ Thuế nội địa là thuế đánh vào công dân, hoạt động, tài sản trong nước. Có rất 

nhiều sắc thuế nội địa đánh vào cá nhân (thuế thu nhập, thuế tiêu thụ), đánh vào 

công ty (thuế pháp nhân, thuế môn bài...), đánh vào các hoạt động (thuế giao 

dịch tài chính, thuế mua bán nhà đất, thuế thừa kế...), thuế đánh vào đồ vật (thuế 

tài sản, phí phòng cháy chữa cháy, phí đăng ký ô tô xe máy, phí công chứng...). 

Lưu ý một số thứ phí và lệ phí thực chất là thuế; ở Việt Nam gọi chúng là "các 

loại phí mang tính chất thuế". 

●​ Thuế quan là thuế đánh vào hàng hóa di chuyển giữa các quốc gia/lãnh thổ (nên 

còn gọi là thuế xuất nhập khẩu). Một số hàng hóa nhập khẩu sẽ vừa phải chịu 

thuế nhập khẩu khi đi qua biên giới, vừa phải chịu thuế nội địa khi được bán lại 

ở thị trường nội địa. 

3.3.3. Thuế định ngạch và thuế định lệ 

●​ Thuế định ngạch là đánh một lượng cố định vào tất cả các đối tượng thu của sắc 

thuế. Ví dụ: Thuế cầu đường, lệ phí sử dụng dịch vụ sân bay, ... 

●​ Thuế định lệ là thuế đánh vào đối tượng thu của sắc thuế theo tỷ lệ nhất định. 

Thuế định lệ lại có loại thuế lũy tiến (tỷ lệ tăng dần) và loại thuế tỷ lệ đồng đều. 

 



 
3.3.4. Thuế thông thường và thuế đặc biệt 

●​ Thuế thông thường là thuế nhằm các mục đích chính là thu ngân sách và điều 

tiết thu nhập, chứ không nhằm mục đích đặc biệt nào khác. 

●​ Thuế đặc biệt là thuế nhằm các mục đích đặc biệt, ví dụ thuế tiêu thụ đặc biệt 

đánh vào rượu bia, thuốc lá nhằm hạn chế cá nhân tiêu thụ các hàng hóa này, 

hay phí thủy lợi nhằm huy động tài chính cho phát triển và hệ thống thủy lợi địa 

phương. 

3.3.5. Thuế phụ thu 

Bên cạnh thuế chính thức còn có thể có thuế phụ thu. Thuế này không nhằm điều tiết 

trực tiếp đối tượng thu mà chỉ lợi dụng đối tượng thu để huy động một nguồn tài chính 

phục vụ mục đích nào đó không nhất thiết liên quan đến đối tượng thu. Ví dụ: chính 

phủ Pháp đánh thuế phụ thu đối với người đi máy bay ở Pháp (thu thuế này khi họ mua 

vé máy bay) để có nguồn tài chính tài trợ cho các hoạt động phòng chống dịch bệnh, 

nhất là HIV/AIDS, ở các nước nghèo. 

Một số loại thuế và sắc thuế phổ biến 

●​     ​ Thuế tiêu thụ 

●​     ​ VAT 

●​     ​ Thuế thu nhập 

●​     ​ Thuế cổ tức 

●​     ​ Thuế môn bài 

●​     ​ Thuế tài sản 

●​     ​ Thuế chuyển nhượng 

●​     ​ Thuế thừa kế 

●​     ​ Thuế xuất nhập khẩu 

●​     ​ Thuế khoán 

 

 



 
II. THỰC TIỄN ĐIỀU HÀNH CHÍNH SÁCH THUẾ CỦA VIỆT NAM 

TRONG THỜI GIAN QUA (2008-2009) 

1.​ Chính sách thuế trong chủ trương kích cầu 

Trong chủ trương kích cầu đầu tư và tiêu dùng, ngăn chặn suy giảm kinh tế, tháo gỡ 

khó khăn cho doanh nghiệp của Chính phủ, kích cầu từ chính sách thuế đối với doanh 

nghiệp là một giải pháp có ý nghĩa quan trọng nhằm thúc đẩy nhanh sản xuất và tiêu 

dùng. Nếu như gói kích cầu của Chính phủ thông qua các kênh tín dụng, giải ngân vốn, 

hỗ trợ khác... là sự tác động gián tiếp qua các chính sách, qua nhiều kênh và thủ tục... 

thì kích cầu từ chính sách thuế được coi như "gói kích cầu trực tiếp”. Từ cuối năm 

2008, nhiều chính sách thuế mới nhằm thực hiện chủ trương kích cầu, giảm khó khăn 

cho doanh nghiệp theo Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP ngày 11/12/2008 của Chính 

phủ về những giải pháp cấp bách nhằm ngăn chặn suy giảm kinh tế, duy trì tăng trưởng 

kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội đã được triển khai thực hiện. 

Nếu như trước đây doanh nghiệp phải thực hiện nghĩa vụ thuế ngay khi phát sinh thu 

nhập, thì giờ đây, chủ trương của Chính phủ giảm 30% thuế thu nhập doanh nghiệp 

trong quý 4/2008 và cả năm 2009; giãn nộp thuế thu nhập doanh nghiệp trong thời gian 

9 tháng đối với các doanh nghiệp nhỏ và vừa và các doanh nghiệp trong một số ngành 

nghề đã góp phần tháo gỡ khó khăn về vốn cho nhiều doanh nghiệp. Mặc dù chính sách 

này không trực tiếp giải quyết được vấn đề cơ bản của doanh nghiệp là thiếu đầu ra cho 

sản phẩm nhưng đây vẫn là một chính sách được cộng đồng doanh nghiệp hoan nghênh 

vì nhờ nó doanh nghiệp giảm được chi phí. Việc giảm 50% thuế giá trị gia tăng đối với 

19 nhóm mặt hàng thuộc các ngành hàng mà trước đây có thuế suất là 10% đã tác động 

trực tiếp đối với doanh nghiệp để phục vụ cho việc giảm giá hàng bán, giúp kích cầu 

tiêu dùng trong bối cảnh suy giảm kinh tế hiện nay. 

Cùng với đó, đối tượng được tạm hoàn thuế giá trị gia tăng là các tổ chức sản xuất, 

kinh doanh hàng hoá xuất khẩu có hàng hoá đang trong thời gian chưa được phía nước 

ngoài thanh toán qua ngân hàng theo hợp đồng. Ngoài ra, các đối tượng doanh nghiệp 

khác, nếu cơ quan Thuế xác định đủ điều kiện được hoàn thuế thì vẫn được giải quyết, 

không cần chờ kiểm tra, xác minh rồi mới hoàn thuế như thông lệ. Ngoài ra, chính sách 



 
giãn và miễn nộp thuế thu nhập cá nhân đối với một số loại thu nhập từ kinh doanh, 

tiền lương, tiền công, từ bản quyền, chuyển nhượng thương mại, đầu tư vốn, thừa kế và 

quà tặng, được các nhà chính sách đánh giá sẽ giúp tăng thu nhập khả dụng, nhờ đó 

tăng chi tiêu của người tiêu dùng.​

 Việc kết hợp đồng bộ các giải pháp nêu trên của Chính phủ đã mang lại những lợi ích 

ban đầu cho các doanh nghiệp, cũng như cho người tiêu dùng. Qua đó đã kích thích lưu 

thông tiêu thụ các loại hàng hoá có tác động trực tiếp đến đại đa số người dân. Đồng 

thời, góp phần giúp các doanh nghiệp sản xuất và xuất khẩu chủ động tìm kiếm khách 

hàng, mở rộng thị trường. Đây được coi là những đòn bẩy có tác dụng thúc đẩy đầu tư 

và tiêu dùng ngay trong những tháng đầu năm nay. 

2. Cải cách hành chính thuế góp phần thúc đẩy tăng trưởng đầu tư của các DN 

vào các ngành nghề, lĩnh vực sản xuất kinh doanh 

Không chỉ thông qua việc giảm, giãn, miễn, hoàn thuế cho người nộp thuế mà cải cách 

thủ tục hành chính thuế nhằm tạo thuận lợi nhất cho người nộp thuế cũng góp phần 

tăng hiệu quả của các giải pháp ngăn chặn suy giảm kinh tế, duy trì tăng trưởng. Hiện 

cơ quan Thuế cho phép doanh nghiệp có thể lựa chọn tự kê khai đăng ký, giảm, giãn, 

hoàn thuế hoặc theo tờ khai tự quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp. Năm 2008 và tự 

xác định số thuế, thời hạn giãn nộp thuế và cam đoan trên tờ khai thuế thu nhập doanh 

nghiệp hàng quý của năm 2009. 

Đối với thuế giá trị gia tăng, thời hạn giải quyết tạm hoàn thuế 90% không quá 7 ngày 

và sau khi có đầy đủ chứng từ thì hoàn tiếp 10% không quá 4 ngày làm việc (trước 

không có quy định này); các trường hợp hoàn thuế khác, thời hạn tối đa không quá 8 

ngày làm việc (trước đây là 15 ngày). Đối với trường hợp kiểm tra trước hoàn thuế, 

thời hạn không quá 30 ngày làm việc (trước là 60 ngày)... Để triển khai đầy đủ, kịp 

thời tất cả các nhóm giải pháp nêu trên, bên cạnh việc tiếp tục rà soát phát hiện những 

văn bản không còn phù hợp để có biện pháp khắc phục, ngành Thuế đã tăng cường 

thêm đường dây nóng ở tất cả các bộ phận từ cơ quan Thuế trung ương đến địa 

phương để tháo gỡ các vấn đề vướng mắc của doanh nghiệp, giải đáp chính sách thuế 

một cách kịp thời, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người nộp thuế… Ngoài ra, cơ quan 

thuế tiến hành phân loại các đối tượng và tập trung tuyên truyền, hỗ trợ bằng nhiều 



 
hình thức phong phú để người nộp thuế biết được quyền và nghĩa vụ, từ đó tự giác kê 

khai, thực hiện, còn cơ quan thuế chỉ kiểm tra, hậu kiểm tra. 

Trong năm 2009, cùng với việc mở rộng cơ chế “một cửa”, ngành Thuế cũng đang tiếp 

tục triển khai và phát triển thủ tục kê khai, thanh toán bằng điện tử nhằm mục đích 

thực hiện chính sách thuế một cách nhanh chóng và kịp thời nhất, giảm bớt các thủ tục 

hành chính. 

2.1. Cục Thuế triển khai các biện pháp khai thác nguồn thu:  

Cùng với việc tăng cường đối thoại với các doanh nghiệp nhằm tháo gỡ những vướng 

mắc khó khăn, có biện pháp cưỡng chế nợ thuế nhằm thu hết số nợ thông thường, 

không để nợ mới phát sinh tăng thêm. Kiểm tra tờ khai thuế hàng tháng nhằm phát hiện 

kê khai sai; Thanh tra NN T, chú trọng những nơi có nguồn thu lớn, mức độ rủi ro cao, 

hoàn thuế lớn và nhiều năm chưa thanh tra. Phối hợp với các ngành tháo gỡ khó khăn 

trong việc thực hiện các nguồn thu tiền thuế đất, thuế nhà đất, tiền sử dụng đất của các 

dự án trên địa bàn sát với phát sinh. Phối hợp với các địa phương khai thác nguồn thu 

phí, lệ phí… nhằm hạn chế tình trạng thất thu. 

3.                  Cá nhân sẽ được áp dụng khung thuế suất 0-26% và 0-27% 

Trong ngày làm việc đầu tiên của Phiên họp thứ 25 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội 

nhiều sửa đổi trong chính sách thuế, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến về dự 

án Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng và Luật Thuế thu 

nhập doanh nghiệp; việc sửa đổi Biểu thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu. Chiều cùng 

ngày, UBTVQH thảo luận về chủ trương đầu tư dự án điện hạt nhân Ninh Thuận và 

thống nhất dự kiến Chương trình giám sát năm 2010 của Quan hệ và Ủy ban Thường 

vụ Quốc hội 

4.                  Người nghèo được ưu đãi từ việc giảm thuế cho doanh nghiệp 

Theo dự án Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng (GTGT) 

và Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp mà Bộ trưởng Bộ Tài chính Vũ Văn Ninh trình tại 

phiên họp, các dự án đầu tư xây dựng nhà ở để bán, công nhân làm việc tại các KCN 

và người có thu nhập thấp tới đây sẽ được áp mức thuế suất GTGT 5% thay vì mức 



 
10% hiện hành. Thuế suất thuế TNDN đối với các doanh nghiệp (D N) có dự án đầu tư 

này cũng sẽ được giảm xuống mức 10%, miễn thuế 4 năm và giảm thuế tối đa 9 năm 

tiếp theo. Đáng lưu ý, các dự án đầu tư mở rộng thuộc lĩnh vực ưu đãi hoặc thực hiện 

tại địa bàn được khuyến khích đầu tư mà không hình thành pháp nhân mới cũng được 

ưu đãi thuế TNDN như trường hợp đầu tư mở rộng thành lập pháp nhân mới. 

5.                  Cơ hội mới cho xuất khẩu thủy sản 

Một vấn đề quan trọng khác cũng thuộc chính sách thuế đã được Ủy  ban thu7o72nh vụ 

Quốc hội cho ý kiến là biểu khung thuế suất thuế xuất khẩu, thuế nhập ưu đãi đối với 

một số nhóm hàng. 

Trong đó, nhóm hàng được nhiều ý kiến quan tâm hơn cả là cá. Chính phủ đề nghị hạ 

mức khung thuế suất thuế nhập khẩu với một số mặt hàng cá xuống còn 0-26% và 0- 

27% (mức hiện hành là 10-26% và 10-27%). 

2.                  Đánh giá hiệu quả của việc điều hành chính sách thuế trong thời gian qua 

1.​ Giải pháp giãn, giảm thuế đã phát huy tác dụng 

Ðể ngăn chặn suy giảm, duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế và bảo đảm an sinh xã hội, 

Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 30/2008/NQ -CP, trong đó đưa ra năm nhóm 

giải pháp đồng bộ hướng tới mục tiêu kích thích sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng. 

Việc triển khai quyết liệt các nhóm giải pháp này đã bước đầu có kết quả khả quan. Kết 

quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2009, nhất là từ tháng 4 đến nay cho thấy: tuy 

còn nhiều khó khăn, nhưng nền kinh tế nước ta đã có chuyển biến theo chiều hướng 

tích cực, đã ra khỏi giai đoạn khó khăn nhất; chính trị - xã hội tiếp tục được ổn định, 

quốc phòng - an ninh được bảo đảm. Tình hình đó tạo ra những khả năng và điều kiện 

để đạt được kết quả cao hơn trong thời gian tiếp theo. 

Thực hiện chủ trương của Nhà nước và Nghị quyết của Chính phủ, Bộ Tài chính đã tập 

trung chỉ đạo triển khai nhanh các giải pháp cấp bách nhằm mục tiêu ngăn chặn suy 

giảm kinh tế, trong đó đã ban hành nhiều chính sách thuế phục vụ mục tiêu kích cầu 



 
kinh tế, mà đáng chú ý nhất là các giải pháp miễn thuế, giảm thuế và giãn thuế trên 

diện rộng, góp phần tích cực vào việc ngăn chặn suy giảm kinh tế. 

Theo tổng hợp của Tổng cục Thuế qua quý I - quý đầu tiên triển khai việc giãn nộp 

thuế TNCN , số cá nhân được hưởng ưu đãi giãn nộp thuế khoảng 700.000 người, 

trong đó cá nhân làm công ăn lương khoảng 400.000 người, cá nhân kinh doanh 

khoảng 100.000 người, cá nhân có thu nhập phát sinh từ hoạt động đầu tư vốn, chuyển 

nhượng chứng khoán 150.000 người và các đối tượng khác là 50.000 người. Đến hết 

quý I, tổng số thuế thu nhập cá nhân (TNCN) trên cả nước đã xử lý giãn nộp khoảng 

2.000 tỷ đồng. Sang quý II là thời điểm cá nhân sản xuất kinh doanh thực hiện khai 

thuế quý I nên số cá nhân được giãn nộp thuế của nhóm này tăng thêm khoảng 500.000 

người. Với tiến độ này, trong thời hạn 5 tháng đầu năm nay số thuế TNCN được giãn 

nộp đã vào khoảng 4.000 tỷ đồng, trong đó khối làm công ăn lương là 3.200 tỷ đồng, 

khối cá nhân kinh doanh 400 tỷ đồng, khối cá nhân đầu tư vốn, chuyển nhượng chứng 

khoán 200 tỷ đồng và nhóm các đối tượng khác 200 tỷ đồng. 

Với các giải pháp đồng bộ về việc miễn giảm và giãn nhiều loại thuế (kể cả các sắc 

thuế trực thu và thuế gián thu), dự kiến trong năm 2009, ngân sách Nhà nước sẽ để lại 

khoảng 20.000 tỷ đồng đóng góp trực tiếp thực hiện chủ trương kích thích tiêu dùng, 

khuyến khích đầu tư phát triển sản xuất, kinh doanh, góp phần khôi phục đà tăng 

trưởng kinh tế. Số thuế được giãn nộp này cùng với các khoản thuế được miễn giảm 

khác đã góp phần trực tiếp làm cho các gói kích cầu của Chính phủ bước đầu phát huy 

hiệu quả trong cuộc sống. Kinh tế đã có dấu hiệu hồi phục khả quan, thị trường chứng 

khoán đã có bước khởi sắc quan trọng. Phản ánh từ các địa phương cũng cho biết, các 

nhà đầu tư đã lấy lại niềm tin, tâm lý của các cá nhân thuộc diện được giãn nộp thuế 

yên tâm, phấn khởi và tin tưởng rằng với sự quan tâm hỗ trợ từ phía Nhà nước họ sẽ 

vững tin để vượt qua khó khăn thách thức để ổn định và phát triển. 

Điều đáng chú ý là trong 6 tháng đầu năm 2009 và triển khai nhiều chính sách miễn, 

giảm, giãn thuế đã tác động đến thu ngân sách Nhà nước, nhưng Bộ Tài chính đã tham 

mưu cho Chính phủ chỉ đạo các Bộ, ngành và địa phương tập trung chỉ đạo phấn đấu 

tăng thu ngân sách Nhà nước; đồng thời kiên quyết thực hiện tiết kiệm, chống lãng phí, 

dàn trải trong điều hành chi ngân sách Nhà nước. Nhờ triển khai thực hiện quyết liệt 



 
nhiệm vụ thu, chi ngân sách Nhà nước ngay từ đầu năm 2009, nên lĩnh vực công tác 

này đã đạt được những kết quả tích cực. Theo công bố của Bộ Tài chính, tổng thu cân 

đối N SN N 6 tháng đầu năm đạt 43,9% dự toán, tổng chi cân đối ngân sách Nhà nước 

đạt 40,2% dự toán; trong đó: chi đầu tư phát triển đạt 43,2% dự toán; chi trả nợ và 

viện trợ đạt 44% dự toán; chi phát triển sự nghiệp kinh tế - xã hội đạt 45,2% dự toán. 

Theo đánh giá của Bộ Tài chính, những nét nổi bật trong công tác thu-chi ngân sách 

Nhà nước 6 tháng đầu năm gồm: Đã tham mưu Chính phủ tiếp tục tập trung chỉ đạo 

các ngành, các cấp quan tâm công tác quản lý thu thuế, tổ chức thực hiện quyết liệt, 

tăng cường đôn đốc thu nợ đọng, thường xuyên tổ chức thanh tra, kiểm tra thu nộp 

ngân sách; hướng dẫn các doing nghiệp thực hiện nghiêm túc chế độ kê khai, nộp thuế 

thu nhập doanh nghiệp. 

Bên cạnh đó, việc điều hành quản lý ngân sách chặt chẽ, hiệu quả, theo đúng dự toán 

được giao và yêu cầu tiết kiệm, đảm bảo được các yêu cầu chi quan trọng trong 6 

tháng đầu năm, đồng thời xử lý các nhiệm vụ chi đột xuất phát sinh, tạo sự chủ động 

cho như: hỗ trợ các địa phương khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh ở gia súc và xử 

lý  các công trình sạt lở cấp bách, bổ sung vốn mua lương thực dự trữ quốc gia năm 

2009... 

Qua thực tế triển khai công tác chỉ đạo, điều hành 6 tháng đầu năm 2009, có thể đánh 

giá một số nét nổi bật trong việc triển khai chính sách thuế góp phần ngăn chặn suy 

giảm kinh tế đó là về chính sách thuế: đã khẩn trương hướng dẫn và triển khai việc 

miễn, giảm, giãn thuế cho các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân gặp khó khăn; sửa đổi 

thủ tục quản lý thuế tạo điều kiện thuận lợi hơn cho các doanh nghiệp. 

2.                  Phát huy vai trò đòn bẩy của chính sách thuế 

Thực tế cho thấy, việc triển khai các chính sách thuế như giảm thuế, gia hạn nộp thuế 

cho một số đối tượng với một số sắc thuế - nhằm ngăn chặn đà suy giảm kinh tế được 

thực thi thời gian qua đã thu hút nhiều sự quan tâm và các ý kiến trao đổi, tranh luận 

của các chuyên gia, các nhà nghiên cứu. Cho dù có khá nhiều ý kiến khác nhau về 

những biện pháp này, sông nhiều ý kiến cho rằng, đây là những biện pháp đúng đắn cả 

về lý thuyết và thực tiễn. Tuy nhiên, để những biện pháp này phát huy hiệu quả, thúc 



 
đẩy nền kinh tế phát triển thì phải đồng thời thực hiện các giải pháp khác có liên quan 

một cách đồng bộ. 

Các giải pháp về thuế nhằm ngăn chặn đà suy giảm kinh tế chỉ có thể phát huy tác 

dụng nếu chúng ta nhận thức đầy đủ những tình huống không mong đợi có thể xảy ra 

và tìm cách khắc phục, phòng ngừa, loại bỏ những nguyên nhân dẫn đến những tình 

huống không mong đợi này. Theo các nhà nghiên cứu, tình huống cơ bản của diễn biến 

kinh tế không mong đợi khi thực hiện các biện pháp giảm và gia hạn nộp thuế nhằm 

ngăn chặn đà suy giảm kinh tế có thể xuất phát từ các hành vi của các chủ thể kinh tế, 

làm cho các giải pháp này không phát huy tác dụng thúc đẩy kinh tế phát triển. Những 

biểu hiện cụ thể như sau: 

Thứ nhất, dù được giảm thuế giá trị gia tăng nhưng doanh nghiệp vẫn không giảm giá, 

do vậy, không kích thích được cầu tiêu dùng. Về nguyên tắc, việc giảm 50% thuế suất 

thuế giá trị gia tăng đối với một số mặt hàng tạo điều kiện để doanh nghiệp giảm giá 

bán nhằm đẩy mạnh tiêu thụ hàng hoá. Tuy nhiên, doanh nghiệp có thể không giảm giá 

bán. Hệ quả là mục tiêu kích cầu tiêu dùng không được thực hiện. Nếu quyết định 

không giảm giá bán của doanh nghiệp không phù hợp với tín hiệu thị trường, nghĩa là 

trong điều kiện cầu nhỏ hơn cung thì bản thân doanh nghiệp bất lợi và mục tiêu kích 

cầu của Nhà nước cũng không được thực hiện; 

Thứ hai, mức độ giảm giá không đủ để kích thích cầu tiêu dùng. Mặc dù doanh nghiệp 

đã tận dụng tối đa việc giảm thuế giá trị gia tăng để giảm giá (nghĩa là giảm giá tương 

ứng với mức độ giảm thuế giá trị gia tăng), thậm chí đối với những doanh nghiệp được 

giảm thuế thu nhập doanh nghiệp, có thể giảm giá thấp hơn nữa bằng việc hy sinh lợi 

nhuận của mình thì vẫn không đủ sức kích cầu tiêu dùng. Lý do cơ bản là kỳ vọng vào 

thu nhập tương lai của người dân thấp nên họ có xu hướng tăng tiết kiệm để đảm bảo 

nhu cầu tiêu dùng tương lai. Điều này hoàn toàn có thể xảy ra trong bối cảnh những dự 

báo ảm đạm về kinh tế liên tục được đưa ra, đồng thời, việc cắt giảm lương hoặc giảm 

bớt nhân công của các doanh nghiệp liên tiếp diễn ra; 

Thứ ba, thu nhập gia tăng không sử dụng vào tiêu dùng hàng hóa nội địa mà sử dụng 

vào tiêu dùng hàng hoá nhập khẩu. Biện pháp giảm thuế giá trị gia tăng có thể góp 

phần trực tiếp kích cầu nội địa vì nó tạo điều kiện giảm giá cho hàng hoá sản xuất 



 
trong nước. Tuy nhiên, biện pháp giãn nộp thuế thu nhập cá nhân nhằm mục tiêu gia 

tăng thu nhập cho dân cư để kích cầu có thể không đạt được mục tiêu mong đợi nếu 

người dân sử dụng khoản thu nhập gia tăng đó vào việc mua hàng hoá nhập khẩu; 

Thứ tư, luồng tiền tiết kiệm không được sử dụng vào các kênh đầu tư tạo vốn cho nền 

kinh tế mà sử dụng vào hoạt động đầu cơ hoặc tích trữ đơn thuần. Với các biện pháp 

giảm và giãn nộp thuế, Nhà nước mong muốn hoặc là người dân gia tăng tiêu dùng, 

hoặc là gia tăng tiết kiệm. Cả hai khả năng này đều có lợi cho phát triển kinh tế. Tuy 

nhiên, nếu các yếu tố kinh tế khác không thuận lợi cho việc tiết kiệm, người dân có thể 

sử dụng số tiền gia tăng từ giảm hoặc giãn nộp thuế vào việc đầu cơ hoặc tích trữ đơn 

thuần, chẳng hạn như đầu cơ vàng, kim loại quý… Việc đầu cơ, tích trữ đơn thuần này 

khiến cho những đồng vốn bị “chết”, và như vậy, tất nhiên không có lợi cho phát triển 

kinh tế. 

III. GIẢI PHÁP VỀ CHÍNH SÁCH THUẾ ĐỂ NGĂN CHẶN ĐÀ SUY 

GIẢM KINH TẾ VIỆT NAM (2008-2009) 

Cân nhắc giảm thêm hoặc kéo dài thời gian gia hạn thuế thu nhập doanh nghiệp cho 

những giá trị gia tăng hoạt động trong lĩnh vực bị tác động nhiều bởi thị trường thế 

giới. Thực chất những giá trị gia tăng bị tác động nhiều bởi thị trường thế giới chính là 

các doanh nghiệp sản xuất, gia công hàng hoá xuất khẩu. Tuy nhiên, nếu chúng ta quy 

định giảm hoặc gia hạn nộp thuế cho các doanh nghiệp sản xuất, gia công xuất khẩu 

thì sẽ vi phạm nguyên tắc đối xử quốc gia của WTO. Vì vậy, cần xem xét giảm thuế 

thêm cho những ngành sản xuất chủ yếu thị trường là xuất khẩu và hiện đang bị thu 

hẹp thị trường do suy thoái kinh tế thế giới, chẳng hạn như dệt may, da giày, chế biến 

thủy sản… Gần đây Bộ Tài chính đã có Thông tư số 85/2009/TT-BTC quy định tiếp tục 

giảm 50% thuế suất và 30% thuế thu nhập doanh nghiệp cho các doanh nghiệp hoạt 

động sản xuất, gia công sản phẩm dệt, may và da giày. Đây là một hướng đi đúng. Tuy 

nhiên, cần xem xét thêm về lĩnh vực giảm và tỷ lệ giảm để đảm bảo thực sự hỗ trợ có 

hiệu quả vì việc giảm và gia hạn thêm về thuế thu nhập doanh nghiệp đối với những 

doanh nghiệp này sẽ giúp họ có điều kiện để đầu tư tìm kiếm thị trường mới, kể cả thị 



 
trường nội địa và thị trường quốc tế, qua đó, khắc phục khó khăn, phục hồi và phát 

triển sản xuất kinh doanh. 

Làm tốt công tác tuyên truyền, tạo tâm lý ổn định, tin tưởng về viễn cảnh kinh tế. Như 

đã phân tích trong, việc người dân có thêm thu nhập nhưng có quyết định sử dụng thu 

nhập tăng thêm này cho tiêu dùng hay không phụ thuộc một phần vào kỳ vọng thu nhập 

trong tương lai. Vì vậy, nếu người dân có cái nhìn lạc quan về triển vọng kinh tế, họ sẽ 

tin tưởng khả năng kiếm được thu nhập trong tương lai và sẵn sàng sử dụng số thu 

nhập tăng thêm cho tiêu dùng hiện tại, thay vì tiết kiệm để dự phòng cho tiêu dùng 

tương lai. Khi đó, mục tiêu kích cầu mới được thực hiện. Trong khi đó, thông tin về các 

dự báo đến với người dân qua sự bùng nổ của các phương tiện thông tin đại chúng hết 

sức nhiều và đa 

dạng, trong đó, không ít là các dự báo bi quan, chẳng hạn như dự báo kinh tế thế giới 

tăng trưởng âm trong năm 2009 của Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF). Muốn tạo được tâm lý 

lạc quan về viễn cảnh kinh tế, cần làm tốt công tác tuyên truyền. Song điều đó không có 

nghĩa là cứ đưa ra các dự báo lạc quan và nói đi, nói lại nhiều lần, mà phải là các dự 

báo có căn cứ, có số liệu chứng minh; phải tuyên truyền bằng các tin, bài về sự khởi 

sắc trong sản xuất kinh doanh của những doanh nghiệp cụ thể, với những con người cụ 

thể và phải nói đúng sự thật, không nên quá tô hồng sự việc. Làm như vậy mới có sức 

thuyết phục. 

Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ cơ chế quản lý đối với các doanh nghiệp Nhà nước. Vấn đề 

này không phải bây giờ mới được đặt ra, nhưng trong bối cảnh suy giảm kinh tế thì nó 

càng trở nên cấp thiết. Thời gian qua nhiều tập đoàn kinh tế lớn, nhiều doanh nghiệp 

Nhà nước đã được sử dụng một số vốn rất lớn của Nhà nước nhưng kinh doanh rất 

kém, hiệu quả thấp. Có một nghịch lý là, ở nhiều doanh nghiệp Nhà nước, mặc dù hiệu 

quả kinh doanh thấp, song lương, thưởng của cán bộ lãnh đạo và nhân viên vẫn cao. 

Rõ ràng, ở đây không còn là vấn đề con người cụ thể, mà là cơ chế quản lý chưa phù 

hợp. Những vấn đề cơ bản cần quan tâm xử lý trong đổi mới cơ chế quản lý đối với 

doanh nghiệp Nhà nước là trách nhiệm của người đứng đầu, những ràng buộc pháp lý 

về hiệu quả kinh doanh gắn với thu nhập của người lao động trong doanh nghiệp, yêu 

cầu minh bạch hóa thông tin tài chính của doanh nghiệp Nhà nước … Đây là những 



 
vấn đề lớn, cần được giải quyết cụ thể trong một nghiên cứu khác. Bài viết này chỉ 

nhấn mạnh sự cần thiết phải đổi mới cơ chế quản lý đối với doanh nghiệp Nhà nước và 

những vấn đề quan trọng cần đổi mới về cơ chế quản lý đối với doanh nghiệp Nhà 

nước. 

Thực hiện các biện pháp chống buôn lậu và trốn thuế hiệu quả. Cùng với việc giảm 

thuế cho những đối tượng cần được giảm để kích thích đầu tư thì việc chống trốn thuế 

để khai thác tăng thu từ những đối tượng cần phải quản lý cũng là việc làm vô cùng 

cần thiết 

trong bối cảnh thu ngân sách bị giảm do tác động của các biện pháp giảm và gia hạn 

nộp thuế. Chống trốn thuế hiệu quả không những tăng thu hợp lý mà còn góp phần tạo 

ra môi trường kinh doanh bình đẳng, lành mạnh giữa các chủ thể trong nền kinh tế. 

Chống buôn lậu tốt không những góp phần tăng thu cho Nhà nước mà còn đảm bảo 

không để hàng hoá nhập lậu có điều kiện bán với giá rẻ cạnh tranh không bình đẳng 

với hàng hoá của các doanh nghiệp nhập khẩu hoặc sản xuất trong nước chấp hành tốt 

pháp luật thuế, qua đó, đảm bảo chính sách kích cầu được thực hiện có hiệu quả. Theo 

tính toán của Bộ Tài chính, số thuế bị giảm thu do thực hiện chính sách giảm thuế để 

chống suy giảm kinh tế vào khoảng 40.000 tỷ đồng. Với dự toán thu ngân sách khoảng 

390.000 tỷ đồng thì số giảm thu này chiếm vào khoảng 10% tổng thu ngân sách. Trong 

khi đó, ở một số địa phương, ở một số lĩnh vực, số thất thu do trốn thuế lên tới trên 

10%. Điều này có nghĩa là, nếu như thực hiện tốt các biện pháp đấu tranh chống trốn, 

lậu thuế, chúng ta hoàn toàn có thể bù đắp một phần không nhỏ số giảm thu bằng biện 

pháp này. Số thuế thu nộp vào ngân sách 6 tháng đầu năm qua đã chứng minh cho 

nhận định này, theo đó, ở hầu hết các địa phương, mặc dù đã thực hiện chính sách 

giảm thuế song dự toán thu ngân sách vẫn hoàn thành. 

Tóm lại, để các biện pháp về thuế chống suy giảm kinh tế có hiệu quả thì không chỉ cân 

nhắc tiếp tục điều chỉnh các biện pháp về thuế, mà còn cần nghiên cứu triển khai thực 

hiện có hiệu quả và đồng bộ các giải pháp kinh tế, tài chính khác vì giữa các giải pháp 

này có mối liên hệ chặt chẽ, không thể tách rời.​

​
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